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ĐẠI HỌC KINH TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
BAN ĐÀO TẠO 

KHĐTKT.QT.12.03 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 221/ĐHKT-ĐT                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2026 
 

LỊCH THI CAO HỌC THÁNG 7/2026 HỌC TẠI TP.HCM 

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm 
 

Ban Đào tạo kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm lịch thi kết thúc học 
phần tháng 7/2026 của học viên học tại TP.HCM. Đề nghị các Trường thành viên, Khoa, Viện, 
Trung tâm thông báo cho giảng viên và học viên biết để thực hiện các nội dung sau: 

1. Học viên chuẩn bị thẻ học viên hoặc CCCD để Cán bộ coi thi kiểm tra theo quy chế. 

2. Đối với hình thức thi trực tuyến (ONLINE): 

- Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến UEH tổ chức thi. Riêng học viên sẽ 
THI ONLINE. 

- Học viên xem lịch thi trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn/ 

- Đề thi trực tuyến được sử dụng tài liệu thì chỉ được sử dụng tài liệu bản cứng, không 
được sử dụng file mềm hoặc tra cứu trên máy tính và các thiết bị khác. 

3. Đối với hình thức thi tập trung: 

- Học viên đến trường dự thi theo phòng thi và thời gian thi đúng trên Portal của học viên. 

 

Địa điểm thi: 

- Các giảng đường  B2 thi tại cơ sở B2 - 279 Nguyễn Tri Phương, Phường Diên Hồng, TP. Hồ 
Chí Minh (Khu B2) 

- Các giảng đường  O thi tại cơ sở  O - Cơ sở ảo sử dụng cho các hình thức thi trực tuyến [Địa 
chỉ cũ: Cơ sở ảo sử dụng cho các hình thức thi trực tuyến] 

 

Nơi nhận:  KT. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 
- Như trên;  PHÓ TRƯỞNG BAN 
- B.BĐCL&KSNB; 
- B.QTHT; 
- B.TCKHĐT; 
- Website B.ĐT; 
- Lưu: VT, B.ĐT.  

  ThS. Võ Thị Tâm 



KHĐTKT.QT.12.03 

Lịch thi Cao học tại TP.HCM 
Trang 2 / 13 

STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

1 Khóa 
35.1 

Chương 
trình 

Quản trị 
nhân lực 

26D1ASS60206001 Bài tập: 
Chẩn 
đoán 

doanh 
nghiệp về 

QTNL 

CH35TP1HR01UD 35 Thứ 
Hai 

06/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Phan 
Quốc 
Tấn 

(001609) 

2 Khóa 
35.1 

Chương 
trình 

Quản trị 
nhân lực 

26D1ORG60205401 Hành vi 
tổ chức 

HPTC.CH35TP1HR01UD 35 Thứ 
Sáu 

10/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Nguyễn 
Văn 

Chương 
(001901) 

3 Khóa 
35.1 

Kinh tế 
chính trị 

26D1THE61000701 Học 
thuyết 

hình thái 
kinh tế - 
xã hội 

HPTC.CH35TP1KC01NC 8 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Trần 
Nguyên 

Ký 
(000033) 

4 Khóa 
35.1 

Kinh tế 
phát triển 

26D1QUA60104901 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu định 

lượng 

CH35TP1DE01NC 23 Thứ 
Ba 

28/07/2026 Dự án    Nguyễn 
Quang 

(010064) 

5 Khóa 
35.1 

Quản lý 
công 

26D1RES61202601 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu cho 
quản lý 

công 

CH35TP1QC01UD, 
CH34TP2QC01UD 

34 Thứ 
Tư 

01/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Đinh 
Công 
Khải 

(001793) 

6 Khóa 
35.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1BUS60207402 Phân tích 
dữ liệu 

kinh 
doanh 

HPTC.CH35TP1AD02UD 16 Thứ 
Sáu 

10/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Phan 
Tấn Lực 
(009412) 

7 Khóa 
35.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1BUS60207404 Phân tích 
dữ liệu 

kinh 
doanh 

HPTC.CH35TP1AD05UD 27 Thứ 
Sáu 

10/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Phan 
Tấn Lực 
(009412) 
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STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

8 Khóa 
35.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1EBU60207301 Mô hình 
kinh 

doanh 
điện tử 

HPTC.CH35TP1AD01UD 46 Thứ 
Bảy 

04/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Hà Kiên 
Tân 

(010088) 

9 Khóa 
35.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1EBU60207303 Mô hình 
kinh 

doanh 
điện tử 

HPTC.CH35TP1AD03UD 48 Thứ 
Bảy 

04/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Phạm 
Quang 
Huy 

(001435) 

10 Khóa 
35.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1INN60208501 Quản trị 
sáng tạo 
và đổi 
mới 

HPTC.CH35TP1AD01UD 43 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Phạm 
Hùng 
Đức 

(002640) 

11 Khóa 
35.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1INN60208504 Quản trị 
sáng tạo 
và đổi 
mới 

HPTC.CH35TP1AD05UD 29 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Đoàn 
Thanh 

Hải 
(000234) 

12 Khóa 
35.1 

Thống kê 
kinh tế 

26D1FOR60800901 Dự báo 
trong kinh 
doanh và 
kinh tế 

HPTC.CH35TP1TK01UD 15 Chủ 
Nhật 

19/07/2026 Thi 
tập 

trung 
tại 

phòng 
máy 
tính 

14g30  B2-510 (15)   B2 Nguyễn 
Hoàng 

Vũ 
(000252) 

13 Khóa 
35.1 

Thống kê 
kinh tế 

26D1SOC60800701 Thống kê 
xã hội 

HPTC.CH35TP1TK01UD 16 Thứ 
Tư 

01/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Hoàng 
Trọng 

(000078) 

14 Khóa 
35.2 

Quản trị 
đô thị 
thông 

minh và 
sáng tạo 

26D1SCM64900201 Phân tích 
và tính 
toán dữ 

liệu đô thị 

HPTC.CH35TP2SC01NC, 
CH35TP3SC01NC, 
CH36TP1SC01NC 

12 Thứ 
Sáu 

10/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Vương 
Trần 

Quang 
(003135) 
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STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

15 Khóa 
35.2 

Quản trị 
đô thị 
thông 

minh và 
sáng tạo 

26D1SCM64900601 Thị 
trường 

nhà ở, vấn 
đề và 
chính 
sách 

CH35TP2SC01NC, 
CH35TP3SC01NC 

7 Thứ 
Ba 

21/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Nguyễn 
Lưu Bảo 

Đoan 
(001954) 

16 Khóa 
35.2 

Quản trị 
đô thị 
thông 

minh và 
sáng tạo 

26D1SCM64901301 StudioLab 
thành phố 

thông 
minh và 

đáng sống 

CH35TP2SC01NC, 
CH35TP3SC01NC 

7 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Hoàng 
Ngọc 
Lan 

(010003) 

17 Khóa 
35.3 

Quản lý 
công 

26D1STR61200702 Quản trị 
chiến 

lược các 
tổ chức 

công 

CH35TP3QC01UD 23 Thứ 
Hai 

27/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Nguyễn 
Đức Trí 

(000299) 

18 Khóa 
36.1 

Chương 
trình 
Công 

nghệ thiết 
kế thông 

tin và 
truyền 
thông 

26D1INF60900101 Thiết kế 
thông tin 
và chiến 
lược nội 

dung 

CH36TP1TT01UD 48 Thứ 
Bảy 

11/07/2026 Tiểu 
luận 
có 

thuyết 
trình 
trực 

tuyến 

06g45  
VPK.CNTTKD 

(48)  

 O Ngô Tấn 
Vũ 

Khanh 
(009462) 

19 Khóa 
36.1 

Chương 
trình 
Công 

nghệ thiết 
kế thông 

tin và 
truyền 
thông 

26D1PHI61000421 Triết học CH36TP1TT01UD 37 Thứ 
Bảy 

25/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

08g45  B2-402 (37)   B2 Bùi Văn 
Mưa 

(000428) 
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STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

20 Khóa 
36.1 

Chương 
trình 
Công 

nghệ thiết 
kế thông 

tin và 
truyền 
thông 

26D1RES60201421 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1TT01UD 50 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Hồ Xuân 
Hướng 

(009561) 

21 Khóa 
36.1 

Chương 
trình Kinh 

doanh 
quốc tế 

26D1PHI61000417 Triết học CH36TP1IB01UD 28 Chủ 
Nhật 

19/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-410 (28)   B2 Bùi Văn 
Mưa 

(000428) 

22 Khóa 
36.1 

Chương 
trình 
Ngân 
hàng 

26D1COR60500205 Tài chính 
doanh 
nghiệp 

CH36TP1NH01UD 53 Chủ 
Nhật 

05/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-407 (53)   B2 Lê Thị 
Phương 

Vy 
(001154) 

23 Khóa 
36.1 

Chương 
trình 
Ngân 
hàng 

26D1PHI61000413 Triết học CH36TP1NH01UD 48 Chủ 
Nhật 

19/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-308 (48)   B2 Phạm 
Thị 

Kiên, 
Bùi 

Xuân 
Dũng 

(009393, 
010505) 

24 Khóa 
36.1 

Chương 
trình 

Quản trị 
bền vững 

doanh 
nghiệp và 

môi 
trường 

26D1PHI61000408 Triết học CH36TP1SM01UD 50 Thứ 
Bảy 

25/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

08g45  B2-311 (50)   B2 Phạm 
Thị 

Kiên, 
Bùi 

Xuân 
Dũng 

(009393, 
010505) 
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STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

25 Khóa 
36.1 

Chương 
trình 

Quản trị 
bền vững 

doanh 
nghiệp và 

môi 
trường 

26D1STR60703807 Kế toán 
quản trị 
chiến 
lược 

CH36TP1SM01UD 51 Thứ 
Tư 

15/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Huỳnh 
Lợi 

(000534) 

26 Khóa 
36.1 

Chương 
trình 

Quản trị 
bệnh viện 

26D1PHI61000409 Triết học CH36TP1BV01UD, 
CH36TP1HR02UD 

51 Chủ 
Nhật 

19/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-311 (51)   B2 Bùi 
Xuân 
Thanh 

(000430) 
27 Khóa 

36.1 
Chương 

trình 
Quản trị 

công nghệ 

26D1PHI61000420 Triết học CH36TP1CN01UD 50 Chủ 
Nhật 

19/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-310 (50)   B2 Bùi 
Xuân 
Thanh 

(000430) 
28 Khóa 

36.1 
Chương 

trình 
Quản trị 

công nghệ 

26D1RES60201420 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1CN01UD 50 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Lê Nhật 
Hạnh 

(009028) 

29 Khóa 
36.1 

Chương 
trình 

Quản trị 
nhân lực 

26D1PHI61000418 Triết học CH36TP1HR01UD 40 Chủ 
Nhật 

12/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-408 (40)   B2 Trần 
Nguyên 

Ký 
(000033) 

30 Khóa 
36.1 

Chương 
trình 

Quản trị 
nhân lực 

26D1STR60703813 Kế toán 
quản trị 
chiến 
lược 

CH36TP1HR01UD 40 Thứ 
Tư 

15/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Lê Đình 
Trực 

(000526) 

31 Khóa 
36.1 

Chương 
trình Tài 

chính 

26D1COR60500202 Tài chính 
doanh 
nghiệp 

CH36TP1FN01UD 46 Chủ 
Nhật 

05/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-408 (46)   B2 Lê Đạt 
Chí 

(000694) 

32 Khóa 
36.1 

Chương 
trình Tài 

chính 

26D1COR60500204 Tài chính 
doanh 
nghiệp 

CH36TP1FN03NC 61 Thứ 
Bảy 

11/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

08g45  B2-410 (31) ; 
B2-412 (30)  

 B2 Lê Thị 
Phương 

Vy 
(001154) 
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STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

33 Khóa 
36.1 

Chương 
trình Tài 

chính 

26D1COR60500206 Tài chính 
doanh 
nghiệp 

CH36TP1FN04UD 28 Chủ 
Nhật 

05/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-410 (28)   B2 Trần Thị 
Hải Lý 

(001153) 

34 Khóa 
36.1 

Chương 
trình Tài 

chính 

26D1PHI61000407 Triết học CH36TP1FN01UD 44 Chủ 
Nhật 

19/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-407 (44)   B2 Phạm 
Thị 

Kiên, 
Bùi 

Xuân 
Dũng 

(009393, 
010505) 

35 Khóa 
36.1 

Chương 
trình Tài 

chính 

26D1PHI61000411 Triết học CH36TP1FN02UD 37 Thứ 
Bảy 

25/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

06g45  B2-402 (37)   B2 Phạm 
Thị Kiên 
(009393) 

36 Khóa 
36.1 

Chương 
trình Tài 

chính 

26D1RES60201407 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1FN01UD 45 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Tô Công 
Nguyên 

Bảo 
(009712) 

37 Khóa 
36.1 

Chương 
trình Tài 

chính 

26D1RES60201411 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1FN02UD 45 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Phùng 
Đức 
Nam 

(001146) 

38 Khóa 
36.1 

Chương 
trình Tài 

chính 
công 

26D1CEL67100103 Kinh tế 
học quản 

lý 

CH36TP1PF01UD 10 Thứ 
Bảy 

11/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

06g45  B2-410 (10)   B2 Nguyễn 
Huỳnh 
Như Ý 

(002907) 



KHĐTKT.QT.12.03 

Lịch thi Cao học tại TP.HCM 
Trang 8 / 13 

STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

39 Khóa 
36.1 

Chương 
trình Tài 

chính 
công 

26D1CEL67100804 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1PF01UD 20 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Nguyễn 
Phúc 
Cảnh, 
Phạm 
Thái 
Bình, 

Đoàn Vũ 
Nguyên 
(001884, 
009697, 
010567) 

40 Khóa 
36.1 

Kinh 
doanh 
thương 

mại 

26D1PHI61000416 Triết học CH36TP1KM01UD 36 Chủ 
Nhật 

12/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-402 (36)   B2 Đỗ Kiên 
Trung 

(001497) 

41 Khóa 
36.1 

Kinh 
doanh 
thương 

mại 

26D1RES60201416 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1KM01UD 38 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Đinh 
Thái 

Hoàng 
(000076) 

42 Khóa 
36.1 

Kinh tế 
chính trị 

26D1ADV61000301 Chính trị 
học nâng 

cao 

CH36TP1KC01NC 6 Thứ 
Bảy 

04/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Phạm 
Thị Lý 

(001103) 

43 Khóa 
36.1 

Kinh tế 
phát triển 

26D1CEL67100802 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1DE01NC 23 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Hồ Quốc 
Thông 

(009416) 

44 Khóa 
36.1 

Kinh tế 
phát triển 

26D1PHI61000406 Triết học CH36TP1DE01NC 42 Chủ 
Nhật 

12/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-307 (42)   B2 Ngô 
Quang 
Huy 

(010500) 
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Lịch thi Cao học tại TP.HCM 
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STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

45 Khóa 
36.1 

Kế toán 26D1PHI61000423 Triết học CH36TP1KN01UD 47 Chủ 
Nhật 

19/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-307 (47)   B2 Phạm 
Thị 

Kiên, 
Bùi 

Xuân 
Dũng 

(009393, 
010505) 

46 Khóa 
36.1 

Kế toán 26D1PHI61000424 Triết học CH36TP1KN02NC 24 Thứ 
Bảy 

25/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

08g45  B2-410 (24)   B2 Bùi Văn 
Mưa 

(000428) 

47 Khóa 
36.1 

Kế toán 26D1RES60201424 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1KN02NC 47 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Nguyễn 
Khánh 
Duy 

(001123) 

48 Khóa 
36.1 

Kế toán 26D1STR60703815 Kế toán 
quản trị 
chiến 
lược 

CH36TP1KN01UD 41 Thứ 
Tư 

15/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Lê 
Hoàng 
Oanh 

(000676) 

49 Khóa 
36.1 

Luật kinh 
tế 

26D1LAW61101701 Hệ thống 
pháp luật 
cho kinh 

doanh 

CH36TP1LA01UD 29 Chủ 
Nhật 

05/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Dương 
Kim Thế 
Nguyên 

(001632) 

50 Khóa 
36.1 

Luật kinh 
tế 

26D1LAW61101702 Hệ thống 
pháp luật 
cho kinh 

doanh 

CH36TP1LA02NC 35 Chủ 
Nhật 

05/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Dương 
Kim Thế 
Nguyên 

(001632) 

51 Khóa 
36.1 

Luật kinh 
tế 

26D1LEG61104902 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu luật 

học 

CH36TP1LA02NC 38 Thứ 
Tư 

01/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Đỗ Minh 
Khôi 

(009317) 
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STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

52 Khóa 
36.1 

Luật kinh 
tế 

26D1PHI61000425 Triết học CH36TP1LA01UD 28 Chủ 
Nhật 

12/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-410 (28)   B2 Bùi Văn 
Mưa 

(000428) 

53 Khóa 
36.1 

Luật kinh 
tế 

26D1PHI61000426 Triết học CH36TP1LA02NC 40 Chủ 
Nhật 

12/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-407 (40)   B2 Bùi 
Xuân 
Thanh 

(000430) 
54 Khóa 

36.1 
Marketing 26D1PHI61000414 Triết học CH36TP1MR01UD 38 Thứ 

Bảy 
25/07/2026 Tự 

luận 
tập 

trung 

06g45  B2-307 (38)   B2 Đỗ Kiên 
Trung 

(001497) 

55 Khóa 
36.1 

Marketing 26D1PHI61000415 Triết học CH36TP1MR02NC 38 Chủ 
Nhật 

19/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-402 (38)   B2 Phạm 
Thị Kiên 
(009393) 

56 Khóa 
36.1 

Marketing 26D1RES60201414 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1MR01UD 41 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Cao 
Quốc 
Việt 

(000089) 

57 Khóa 
36.1 

Marketing 26D1RES60201415 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1MR02NC 40 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Hồ Xuân 
Hướng 

(009561) 

58 Khóa 
36.1 

Marketing 26D1STR60703809 Kế toán 
quản trị 
chiến 
lược 

CH36TP1MR01UD 37 Thứ 
Tư 

15/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Lê Đoàn 
Minh 
Đức 

(009776) 

59 Khóa 
36.1 

Quản lý 
công 

26D1CEL67100104 Kinh tế 
học quản 

lý 

CH36TP1QC01UD 9 Thứ 
Bảy 

11/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

06g45  B2-412 (9)   B2 Bùi 
Thành 
Trung 

(000058) 
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Lịch thi Cao học tại TP.HCM 
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STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

60 Khóa 
36.1 

Quản lý 
công 

26D1PHI61000427 Triết học CH36TP1QC01UD 13 Thứ 
Bảy 

25/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

06g45  B2-410 (13)   B2 Đỗ Kiên 
Trung 

(001497) 

61 Khóa 
36.1 

Quản lý 
kinh tế 

26D1CEL67100803 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1TK01UD, 
CH36TP1QK01UD 

23 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Đỗ Hữu 
Luật 

(009342) 

62 Khóa 
36.1 

Quản lý 
kinh tế 

26D1PHI61000428 Triết học CH36TP1TK01UD, 
CH36TP1QK01UD 

40 Chủ 
Nhật 

19/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-408 (40)   B2 Phạm 
Thị Kiên 
(009393) 

63 Khóa 
36.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1PHI61000401 Triết học CH36TP1AD01UD 49 Chủ 
Nhật 

12/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-308 (49)   B2 Phạm 
Thị Kiên 
(009393) 

64 Khóa 
36.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1PHI61000402 Triết học CH36TP1AD02UD 50 Chủ 
Nhật 

12/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-310 (50)   B2 Ngô 
Quang 
Huy 

(010500) 
65 Khóa 

36.1 
Quản trị 

kinh 
doanh 

26D1PHI61000403 Triết học CH36TP1AD03UD 50 Thứ 
Bảy 

25/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

06g45  B2-311 (50)   B2 Ngô 
Quang 
Huy 

(010500) 
66 Khóa 

36.1 
Quản trị 

kinh 
doanh 

26D1PHI61000405 Triết học CH36TP1AD05NC 50 Chủ 
Nhật 

12/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

17g30  B2-311 (50)   B2 Đỗ Kiên 
Trung 

(001497) 

67 Khóa 
36.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1RES60201402 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1AD02UD 45 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Đoàn 
Thanh 

Hải 
(000234) 
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STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

68 Khóa 
36.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1RES60201403 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1AD03UD 48 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Đinh 
Thái 

Hoàng 
(000076) 

69 Khóa 
36.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1RES60201404 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1AD04UD 50 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Lê Nhật 
Hạnh 

(009028) 

70 Khóa 
36.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1RES60201405 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1AD05NC 48 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Đinh 
Thái 

Hoàng 
(000076) 

71 Khóa 
36.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1STR60703802 Kế toán 
quản trị 
chiến 
lược 

CH36TP1AD01UD 48 Thứ 
Tư 

15/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Trịnh 
Hiệp 
Thiện 

(001464) 

72 Khóa 
36.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1STR60703804 Kế toán 
quản trị 
chiến 
lược 

CH36TP1AD03UD 47 Thứ 
Tư 

15/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Huỳnh 
Lợi 

(000534) 

73 Khóa 
36.1 

Quản trị 
kinh 

doanh 

26D1STR60703806 Kế toán 
quản trị 
chiến 
lược 

CH36TP1AD05NC 47 Thứ 
Tư 

15/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Lê Đoàn 
Minh 
Đức 

(009776) 
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STT Khóa 
học 

Ngành 
học 

Lớp HP Tên HP Lớp SV #SV 
Thi 

Thứ Ngày thi HT 
Thi 

Giờ 
BĐ 

Phòng CS 
Thi 

Giảng 
viên 

74 Khóa 
36.1 

Toán kinh 
tế 

26D1CEL67100801 Phương 
pháp 

nghiên 
cứu khoa 

học 

CH36TP1SK01UD, 
CH36TP1DC01UD 

34 Thứ 
Ba 

07/07/2026 Tiểu 
luận 

không 
thuyết 
trình 

   Nguyễn 
Thị 

Ngọc 
Miên, 

Nguyễn 
Thảo 

Nguyên 
(001895, 
001897) 

75 Khóa 
36.1 

Toán kinh 
tế 

26D1PHI61000410 Triết học CH36TP1SK01UD, 
CH36TP1DC01UD 

40 Thứ 
Bảy 

25/07/2026 Tự 
luận 
tập 

trung 

08g45  B2-307 (40)   B2 Trần 
Nguyên 

Ký 
(000033) 
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